
Lớp: 19TCNT

TT Mã Học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 195620302001 Trần Thị Kim Ánh 8-5-1993 Nữ Đại Lộc - Quảng Nam

2 195620302002 Lê Thị Cẩm 10-1-1993 Nữ Đại Lộc - Quảng Nam

3 195620302003 Nguyễn Quyền Đức 20-10-1994 Nam Bình Đại - Bến Tre

4 195620302B01 Lê Thị Mỹ Duyên 29-1-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

5 195620302004 Phạm Thị Trường Giang 19-4-1990 Nữ Ba Tri - Bến Tre

6 195620302B03 Phạm Quốc Huy 3-6-2004 Nam Ba Tri - Bến Tre

7 195620302006 Nguyễn Thị Tài Linh 15-12-1998 Nữ Tân Phú Đông - Tiền Giang

8 195620302B04 Ngô Ngọc Nhiều 1-9-1987 Nữ Châu Thành - Bến Tre

9 195620302007 Nguyễn Phú Quí 7-4-2000 Nam Bình Đại - Bến Tre

10 195620302B05 Bùi Ngọc Tân 24-12-1992 Nam Thạnh Phú - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 10 học sinh.

NĂM HỌC 2020 - 2021

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH HỌC SINH


